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PHẦN TIẾNG VIỆT

Bài 1: Xác định các hành động nói cho những câu in đậm sau. Cho biết chúng thuộc nhóm hành động nói nào?

a. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm:

- Thầy em hã cố ngồi dậy húp bát cháo cho đỡ xót ruột.

b. Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên cười hỏi:

- Mày có muốn vào Thanh Hóa với mẹ mày không?

c. Chị Dậu nghiến hai hàm răng:

- (1) Mày trói chồng bà đi, (2)bà cho mày xem!
d. Thấy thế, tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Dế Choắt lên mà than rằng:

- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này!

e. Tôi nghe thấy thầy Ha-men bảo tôi:

- Phrăng ạ, thầy sẽ không bao mắng con đâu.
g. Có người khẽ nói: 

- Bẩm, dễ có khi đê vỡ
Bài 2: Những câu sau được dùng để thực hiện hành động nói nào? Chỉ ra cách thực hiện hành động của chúng. 
a. Em cam đoan những điều trên đây là đúng sự thật.

b. (1) Kính chào nữ hoàng. (2) Chắc bây giờ nữ hoàng đã thỏa lòng rồi chứ?
c. Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho.

d. Cảm ơn cụ. 

PHẦN VĂN BẢN

Câu 1: Từ hoàn cảnh ra đời của Hịch tướng sĩ, cho biết mục đích của Trần Hưng Đạo khi viết văn bản này là gì?

Câu 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa thể xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng.”

a. Đoạn trích trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Nêu hiệu quả.

b. Viết đoạn văn Tổng – phân – hợp không quá 250 từ, trình bày cảm nghĩ của em về đoạn trích trên. Trong đó có sử dụng một câu cảm thán, gạch chân, ghi chú thích. 
